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	Số:          /BC-SNNMT
(DỰ THẢO) 
	Thái Nguyên, ngày       tháng 6  năm 2026


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất của cộng đồng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến việc ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất của cộng đồng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến các quan hệ xã hội 
Thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030) hình thành nhiều quan hệ xã hội giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm cộng đồng (sau đây gọi chung là tổ chức), hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng thụ hưởng. 
2. Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội 
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và các quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 358/2025/NĐ-CP), việc đánh giá thực trạng các quan hệ xã hội liên quan đến công tác phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất; quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ là cơ sở để xác định nhu cầu phân cấp, phân quyền, bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và thực tiễn quản lý tại địa phương.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo Quyết định 
Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định khung pháp lý chung về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý các dự án phát triển sản xuất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ; cách thức nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực.  
Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh điều chỉnh nên các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh. Điều này dẫn đến việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong một số nội dung còn chưa rõ ràng; việc phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện có thể phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.
Nguyên nhân của việc chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh là do các quy định của Trung ương tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện mới được ban hành (các Thông tư hướng dẫn ban hành trong tháng 5/2026); đồng thời Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định, tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ năm 2025 làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cấp chính quyền, đòi hỏi địa phương phải rà soát, xác định lại cơ chế phân cấp quản lý phù hợp trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực này.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, quy định một số nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Do đó, để các quy định của Trung ương được triển khai thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, cần có văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Mặt khác việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Vì vậy, cần có quy định của tỉnh để xác định rõ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án; trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình thực hiện.
Trong quá trình triển khai các dự án phát triển sản xuất đã phát sinh nhiều quan hệ giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm cộng đồng và người dân. Nếu không có quy định cụ thể của tỉnh sẽ thiếu cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham gia, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.
Việc ban hành quy định của tỉnh sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, trình tự phối hợp xử lý hồ sơ, quản lý và giám sát dự án; qua đó bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách và hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị trong quá trình thực hiện.
Các dự án phát triển sản xuất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do đó, cần có quy định cụ thể của tỉnh để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.
Quy định của tỉnh sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm cộng đồng và người dân xác định rõ cơ quan liên hệ, trình tự, thủ tục thực hiện, qua đó giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, khuyến khích các chủ thể tích cực tham gia các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội.
Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là các quan hệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương.
Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành quyết định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Đồng thời, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Trên đây là báo cáo thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến việc ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng  theo từng ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 
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PHỤ LỤC
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Quyết định

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng "đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương phân cấp, phân quyền được xác định là khâu đột phá chiến lược về thể chế.
	 UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại địa phương.
	Đã thể chế hóa một phần chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của cơ quan được phân cấp; cơ chế kiểm tra, giám sát.

	Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, mục tiêu đến năm 2030 "phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương", "tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước".
	Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần đơn giản hóa quy trình xử lý công việc, giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ trì liên kết và các đối tượng tham gia dự án tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
	Đã thể chế hóa tương đối đầy đủ.
	Tiếp tục đơn giản hóa quy trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

	Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chủ trương phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

	Phân cấp cho địa phương trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
	Đã thể chế hóa cơ bản.
	Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và địa phương trong quá trình thực hiện.

	Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, về chủ trương tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.
	Quy định trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện của cơ quan được phân cấp.
	Đã thể chế hóa một phần.
	Bổ sung quy định cụ thể về chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

	Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 10/01/2022
Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở.
	Quy định phân cấp gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp xã.
	Đã thể chế hóa cơ bản.
	Tiếp tục rà soát bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và năng lực tổ chức thực hiện của địa phương.











2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Quyết định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Đánh giá tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định: “5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại địa phương”.
	Nội dung dự thảo phù hợp thẩm quyền được Chính phủ giao; bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.
	Tiếp tục rà soát nội dung phân cấp bảo đảm đúng phạm vi thẩm quyền được giao.

	Quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương
	Khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương
	Nội dung dự thảo Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; nội dung được quy định đúng thẩm quyền UBND tỉnh, không phát sinh quy định trái hoặc vượt thẩm quyền.
	Rà soát nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của UBND tỉnh, bảo đảm tính thống nhất và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị dự án tại địa phương.

	Quy định trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện, quản lý dự án
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định nguyên tắc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp
	Phù hợp nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
	Rà soát bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị được phân cấp.

	Quy định trách nhiệm kiểm tra, giám sát, báo cáo trong quá trình thực hiện dự án
	Quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; quy định về tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát
	Bổ sung quy định cụ thể về chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát

	Quy định trình tự tổ chức thực hiện sau phân cấp
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Bảo đảm tính thống nhất trong trình tự ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp tục rà soát kỹ thuật trình bày, căn cứ pháp lý và thể thức văn bản





3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, đặc biệt là các mục tiêu về xóa nghèo, tạo việc làm bền vững và giảm bất bình đẳng; đồng thời bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) về quyền được làm việc và quyền được bảo đảm mức sống thích đáng.
	Nội dung dự thảo Quyết định phù hợp với định hướng và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
	Không




